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Số: 1313/BVĐKT-TCKT 

V/v báo giá cung cấp dịch vụ 
Thẩm định giá 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 12 năm 2025 

   
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ Thẩm định giá 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thẩm định 
giá sửa máy thận 4008 cho Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Cao Cường 
- Phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0915131847 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tài chính kế toán - 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh - 75 Hải Thượng Lãn Ông, P. Thành Sen, tỉnh Hà 
Tĩnh. 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến trước 16h ngày 
24 tháng 12 năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 12 năm 
2025  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ: (Chi tiết phụ lục kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa, dịch vụ: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. 

Nơi nhận: 
 - Như trên ; 
 - Lưu:VT, TCKT. 

 



PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA THẨM ĐỊNH GIÁ 

TT Danh mục thiết bị y tế 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ 

bản 

Ký, mã, 
nhãn hiệu, 

model; hãng 
sản xuất 

Mã HS 
Năm 
sản 
xuất 

Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 
lượng/Khối 

lượng 

1 
Van điện từ 2 cổng hệ số 

dòng cao 4008 

- Linh kiện thay thế mới 100% 
đồng bộ với máy 4008 
- Hãng sản xuất: Fresenius 
Medical Care 
- Bảo hành: 3 tháng 

M339911 
 

84818099 
 

2024 Đức Cái 1 

2 
Que hút dịch A màu đỏ 

4008SV10 

- Linh kiện thay thế mới 100% 
đồng bộ với máy 4008 
- Hãng sản xuất: Fresenius 
Medical Care 
- Bảo hành: 3 tháng 

M400271 
 

39173999 
 

2024 Đức Cái 1 

3 
Mô tơ bơm tách khí có 
chuôi cắm máy 4008 

- Linh kiện thay thế mới 100% 
đồng bộ với máy 4008 
- Hãng sản xuất: Fresenius 
Medical Care 
- Bảo hành: 3 tháng 

M375781 
 

85013170 
 

2025 Đức Cái 4 

4 
Mô tơ bơm dòng có 
chuôi cắm máy 4008 

- Linh kiện thay thế mới 100% 
đồng bộ với máy 4008 
- Hãng sản xuất: Fresenius 
Medical Care 
- Bảo hành: 3 tháng 

M375791 
 

 
85013170 

 
2025 Đức Cái 4 

5 
Bộ phát hiện rò rỉ máu 

kèm bo 1245 

- Linh kiện thay thế mới 100% 
đồng bộ với máy 4008 
- Hãng sản xuất: Fresenius 
Medical Care 
- Bảo hành: 3 tháng 

F50018946 
 

85414900 
 

2025 Đức Cái 1 

6 
Động cơ bước + bánh 

răng bơm heparin 4008 

- Linh kiện thay thế mới 100% 
đồng bộ với máy 4008 
- Hãng sản xuất: Fresenius 
Medical Care 
- Bảo hành: 3 tháng 

M310541 
 

85011029 
 

2024 Ma-rốc Cái 1 



 

7 
Bo LP 450-2 phát hiện 

khí trong máu 4008 

- Linh kiện thay thế mới 100% 
đồng bộ với máy 4008 
- Hãng sản xuất: Fresenius 
Medical Care 
- Bảo hành: 3 tháng 

M314491 
 

85371019 
 

2024 Đức Cái 1 

8 
Đầu bơm máy thận nhân 

tạo 4008 

- Linh kiện thay thế mới 100% 
đồng bộ với máy 4008 
- Hãng sản xuất: Fresenius 
Medical Care 
- Bảo hành: 3 tháng 

6751421 
 

84139190 
 

2024 Đức Cái 1 

  Tổng cộng: 08 khoản       

 


